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                                                                    THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022- 2023 
	KHỐI

	TÊN LỚP
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	NHÀ TRẺ
	NT D1 

LAN HƯƠNG +

NGUYỄN THƯ+
NGUYỄN CHÚC
	TUẦN 1+ 3
	VĂN HỌC
	NBTN
	TẠO HÌNH
	VẬN ĐỘNG
	ÂM NHẠC
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	VĂN HỌC
	NBPB
	TẠO HÌNH
	VẬN ĐỘNG
	ÂM NHẠC
	

	
	NT D2 

LƯƠNG DUNG +

ĐOÀN LAN+

TẠ NƯƠNG

	TUẦN 1+ 3
	ÂM NHẠC
	TẠO HÌNH
	VẬN ĐỘNG
	NBTN
	VĂN HỌC
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	ÂM NHẠC
	TẠO HÌNH
	VẬN ĐỘNG
	NBPB
	VĂN HỌC
	

	
	NT D3

NGUYỄN THU+

THÚY HIỀN


	TUẦN 1+ 3
	TẠO HÌNH
	VĂN HỌC
	NBTN
	ÂM NHẠC
	VẬN ĐỘNG
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	TẠO HÌNH
	VĂN HỌC
	NBPB
	ÂM NHẠC
	VẬN ĐỘNG
	

	MẪU GIÁO BÉ
	MGB C1 

THẨM TRANG +

HOÀNG HUỆ 

	TUẦN 1+ 3
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	VĂN HỌC 
	KHÁM PHÁ
	ÂM NHẠC
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	PTVĐ
	KHÁM PHÁ
	ÂM NHẠC
	

	
	MGB C2 
KHỔNG DƯƠNG+ 
LÊ GIANG

 
	TUẦN 1+ 3
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	VĂN HỌC 
	ÔN LUYỆN

\

	
	
	TUẦN 2+4
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	PTVĐ
	

	
	MGB C3
PHƯƠNG LAN+ NGUYỄN HẰNG

	TUẦN 1+ 3
	VĂN HỌC 
	ÂM NHẠC
	LQVT
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH 
	ÔN LUYỆN



	
	
	TUẦN 2+4
	PTVĐ
	ÂM NHẠC
	LQVT
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH 
	

	MẪU GIÁO NHỠ
	MGN B1 

TRẦN DỊU + 
BÍCH HƯỜNG


	TUẦN 1+ 3
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	PTVĐ 
	KHÁM PHÁ
	ÂM NHẠC
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	VĂN HỌC
	KHÁM PHÁ
	ÂM NHẠC
	

	
	MGN B2 

THANH NGÀ +
 NGỌC TÂN

	TUẦN 1+ 3
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	PTVĐ
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	VĂN HỌC 
	

	
	MGN B3 

MINH HÒA + 
TẠ HIỀN


	TUẦN 1+ 3
	PTVĐ 
	TẠO HÌNH 
	KHÁM PHÁ
	LQVT
	ÂM NHẠC
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	VĂN HỌC
	TẠO HÌNH 
	KHÁM PHÁ
	LQVT
	ÂM NHẠC
	

	MẪU GIÁO LỚN
	MGL A1 

XUÂN TRÀ +
 NGỌC TÂM +

DƯƠNG TRANG


	TUẦN 1+ 3
	LQCC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVT
	VĂN HỌC
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	PTVĐ
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVT
	ÂM NHẠC


	

	
	MGL A2 

KIM HOA+ 
NGUYỄN THẢO+
HƯƠNG QUỲNH

	TUẦN 1+ 3
	VĂN HỌC
	LQVT
	LQCC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	ÔN LUYỆN

	
	
	TUẦN 2+4
	ÂM NHẠC
	LQVT
	PTVĐ
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	

	
	MGL A3 

TUYẾT NHUNG +
THU PHƯƠNG


	TUẦN 1+ 3
	TẠO HÌNH
	VĂN HỌC
	KHÁM PHÁ
	LQVT
	LQCC
	ÔN LUYỆN


	
	
	TUẦN 2+4
	TẠO HÌNH
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	LQVT
	PTVĐ 


	


                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
                                                                                                                                                                                                   Trần Thị Thanh Thủy

